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Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/y

yyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đề nghị 

cấp
Hạng đề nghị Ghi chú

1 Cao Hồng Sơn 10/7/1981 044081008294 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 9, phường 5, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Bách 

Khoa - Đại học Đà 

Nẵng

Chính quy
Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình (đường dây và 

TBA)

Cấp mới - hạng III

Hồ sơ xác nhận kinh 

nghiệm thiết kế đường 

dây và TBA chưa đảm 

bảo quy định

2
Nguyễn Đăng 

Thuần
19/7/1992 045092004601 26/4/2023

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Thị trấn Diên Sanh, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng
Chính quy Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp

Nâng hạng  - hạng II 

(hạn CCHN đến 

29/12/2025)

Tham gia thành viên 

QLDA, không đạt hạng 

II, tiếp tục sử dụng 

CCHN hạng III

Quản lý dự án

Nâng hạng  - hạng II 

(hạn CCHN đến 

29/12/2025)

Tham gia thành viên 

QLDA, không đạt hạng 

II, tiếp tục sử dụng 

CCHN hạng III

3
Đoàn Quang 

Thanh
27/11/1983 197148311 21/10/2010 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Phường 1, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế kết cấu công 

trình xây dựng 

DD&CN

Cấp mới - hạng III

Không có Quyết định 

giao nhiệm vụ thiết kế kết 

cấu công trình.

4
Nguyễn Đình 

Minh
10/11/1966 045066006145 06/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, phường Đông 

Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

- - -
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
Cấp mới - hạng II

Thiếu hồ sơ theo quy 

định, thời gian kinh 

nghiệm không đảm bảo 

để cấp CCHN hạng II, III
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Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp

Cấp mới - hạng II

Thiếu hồ sơ theo quy 

định, thời gian kinh 

nghiệm không đảm bảo 

để cấp CCHN hạng II, III

5
Nguyễn Trung 

Hiếu
21/3/1993 197310044 19/5/2010 Công an tỉnh Quảng Trị Việt Nam

Phường Đông Lương, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị

Đại học Kiến trúc 

Đà Nẵng
Chính quy Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng

Nâng hạng - hạng II 

(hạn CCHN đến 

02/7/2025)

Không làm Giám 

đốc/Trưởng ban QLDA 

theo quy định

6
Nguyễn Đình 

Long
20/10/1989 042089009151 18/11/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Trung Nam, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị
Đại học Duy Tân Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp

Cấp mới - hạng III

 Không có Quyết định 

giao nhiệm vụ hoặc xác 

nhận của CĐT theo quy 

định.

7
Đoàn Quang 

Lễ
23/12/1976 045076005780 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Triệu Thuận, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Cấp mới - hạng II

Không kê khai kinh 

nghiệm liên quan giám 

sát phần điện công trình

8
Nguyễn Công 

Đức
20/9/1987 045087002962 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Xã Triệu Thuận, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT (cấp, thoát 

nước)

Cấp mới - hạng II

Không kê khai kinh 

nghiệm liên quan giám 

sát công trình HTKT

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Cấp mới - hạng II

Không kê khai kinh 

nghiệm liên quan giám 

sát phần điện công trình

LĨNH VỰC GIAO THÔNG
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9 Bùi Tiến Trung 09/6/1984 044084007165 09/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 1, phường Đông 

Lương, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng

Gia hạn - hạng II 

(hạn CCHN đến 

06/6/2024)

Thời gian gia hạn trong 6 

tháng trước khi hết hạn

Giám sát thi công xây 

dựng công trình giao 

thông

Gia hạn - hạng II 

(hạn CCHN đến 

06/6/2024)

Thời gian gia hạn trong 6 

tháng trước khi hết hạn

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

Gia hạn - hạng II 

(hạn CCHN đến 

06/6/2024)

Thời gian gia hạn trong 6 

tháng trước khi hết hạn

10
Nguyễn Văn 

Nguyên
08/01/1982 045082000836 20/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khu phố 7, thị trấn Gio 

Linh, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng

Gia hạn - hạng II 

(hạn CCHN đến 

06/6/2024)

Thời gian gia hạn trong 6 

tháng trước khi hết hạn

Khảo sát địa hình

Gia hạn - hạng II 

(hạn CCHN đến 

06/6/2024)

Thời gian gia hạn trong 6 

tháng trước khi hết hạn

11
Lê Danh 

Thanh Minh
20/8/1988 045088006390 19/02/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam
Khu phố 4, phường 1, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT (cấp, thoát 

nước)

Cấp mới - hạng III

Hồ sơ chứng minh kinh 

nghiệm chưa đảm bảo số 

lượng và cấp công trình

12 Lê Phước Sơn 10/02/1976 045076000609 07/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Việt Nam

Khóm Tây Chính, thị trấn 

Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao 

thông vận tải TP 

Hồ Chí Minh

Tại chức
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT (cấp, thoát 

nước)

Cấp mới - hạng III

Hồ sơ chứng minh kinh 

nghiệm chưa đảm bảo số 

lượng và cấp công trình

Danh sách gồm 12 cá nhân tương đương với 18 hồ sơ./.
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